CÔNG KHAI CHƯƠNG TRÌNH LỚP 5TA4 – THÁNG 11/2024 
CHỦ ĐỀ : TÁI CHẾ 
Tuần 1 : Nhánh 1: “Tái chế giấy”
Từ ngày 04/11/2024 đến 09/11/2024  – Phạm Thị Hoa  
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Thứ 7

	Hoạt động học

	Ngày 04/11/2024
Lĩnh vực: PTTC
Chạy liên tục 150m không hạn chế thời gian
	Ngày 05/11/2024
Lĩnh vực: PTNT
Điều kì diệu từ tái chế giấy
	Ngày 06/11/2024
Lĩnh vực: PTTM
Làm trang phục từ giấy (ĐT)
	Ngày 07/11/2024
Lĩnh vực: PTNT
Gộp/tách 6 đối tượng thành 2 nhóm bằng các cách khác nhau.
	Ngày 08/11/2024
Lĩnh vực: PTNN
Kể chuyện cho trẻ nghe" Tâm sự của vỏ hộp"
	Ngày 09/11/2024
Lĩnh vực:PTTM
DH : Con diều giấy

	Hoạt động ngoài trời 

	Ngày 4/11/2024
Quan sát một số loại giấy khác nhau
- TCVĐ: Bắt chước tạo dáng.
KVC4
	Ngày 5/11/2024
Thí nghiệm giấy đổi màu
 - TCVĐ: Kéo co.
KVC5
	Ngày 6/11/2024
Thí nghiệm giấy thấm nước và giấy không thấm nước. 
-TCVĐ: Xi ba khoai 
KVC6
	Ngày 7/11/2024
Thí nghiệm Hoa nở trong nước
-TCVĐ: Ai nhanh hơn
KVC1
	Ngày 8/11/2024
Quan sát một số loại áo giấy khác nhau 
-TCVĐ: Ai nhanh hơn
KVC2
	Ngày 9/11/2024
Biết bỏ rác đúng nơi quy định 
-TCVĐ:Vượt chướng ngại vật
KVC3


	Hoạt động chiều 

	Ngày 4/11/2024
Kể chuyện sáng tạo: Tâm sự của giấy trắng
	Ngày 5/11/2024
Nuôi lợn tiết kiệm từ việc thu gom giấy bìa
	Ngày 6/11/2024
Kể chuyện sáng tạo: Tờ giấy trắng
	Ngày 7/11/2024
Dạy trẻ Bỏ rác đúng nơi qui định
	Ngày 8/11/2024
Dạy trẻ sử dụng giấy, giấy đúng cách để BVMT
	Ngày 9/11/2024
Làm quen trống cái







Tuần 2 : Nhánh 2 “Tái chế vải, len vụn”
Từ ngày 11/11/2024 đến 16/11/2024  – Phạm Thị Thúy Hằng   
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Thứ 7

	Hoạt động học

	Ngày 11/11/2024
Lĩnh vực: PTTC
Chạy và vượt qua 2-3 chướng ngại vật.
	Ngày 12/11/2024
Lĩnh vực: PTNT
Khám phá mảnh vải (mảnh vải vui nhộn)

	Ngày 13/11/2024
Lĩnh vực: PTNN
Làm quen chữ cái g,y
	Ngày 14/11/2024
Lĩnh vực: PTNT
Tạo nhóm đếm đến 7. Nhận biết số 7.
	Ngày 15/11/2024
Lĩnh vực: PTTM
Dự án: Làm quần áo từ vải vụn (EDP)
	Ngày 16/11/2024
Lĩnh vực:PTTM
Dạy kỹ năng ca hát:  Điều đó tuỳ thuộc hành động của bạn" - Vũ Kim Dung

	Hoạt động ngoài trời 

	Ngày 11/11/2024
Quan sát một số loại vải len khác nhau 
-TCVĐ: Ai khéo hơn
KVC4
	Ngày 12/11/2024
Thử nghiệm dây thừng và dây tết sợi vải qua trò chơi kéo co 
- TCVĐ: Vượt chướng ngại vật 
KVC5
	Ngày 13/11/2024
Thí nghiệm vải-len đổi màu 
-TCVĐ: Tai ai tinh
KVC6
	Ngày 14/11/2024
Thí nghiệm Tính đàn hồi của vải
-TCVĐ: Cơm canh rau muống
KVC1
	Ngày 15/11/2024
Thí nghiệm Khả năng dẫn nhiệt của vải
-TCVĐ: Rải ranh
KVC2
	Ngày 16/11/2024
Thí nghiệm Sự tan chảy của len
-TCVĐ: Bạn vui hay buồn
KVC3

	Hoạt động chiều 

	Ngày 11/11/2024
So sánh cái áo được tái chế từ vải và từ giấy
	Ngày 12/11/2024
So sánh chiếc túi tái chế từ giấy,len, nilong
	Ngày 13/11/2024
Làm quen với  1 số từ vựng : PAPER, SHEET, WOOL SCRAPS,
	Ngày 14/11/2024
Kể truyện sáng tạo: "Những cuộn len màu"
	Ngày 15/11/2024
 Chiếc áo yêu thương gửi tặng bạn
	Ngày 16/11/2024
Trưng bày sản phẩm
Làm cái áo từ vải, len vụn





Tuần 3 : Chủ đề Nghề nghiệp - Nhánh 1: “Cô giáo”
Từ ngày 18/11/2024 đến 23/11/2024  – Phạm Thị Hoa 
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Thứ 7

	Hoạt động học

	Ngày 18/11/2024
Lĩnh vực: PTTC
Bò bằng bàn tay và bàn chân dài 4-5m
	Ngày 19/11/2024
Lĩnh vực: PTNT
Bé yêu cô giáo
	Ngày 20/11/2024
Lĩnh vực:PTTM
Làm bưu thiếp tặng cô
	Ngày 21/11/2024
Lĩnh vực: PTNT
So sánh thêm bớt trong phạm vi 7
	Ngày 22/11/2024
Lĩnh vực:PTNN
DTĐTT :Cô giáo của em – Tác giả Đức Long
	Ngày 23/11/2024
Lĩnh vực:PTTM
DH : Cô giáo miền xuôi

	Hoạt động ngoài trời 

	Ngày 18/11/2024
Quan sát, trò chuyện về cây bàng đì loan ỏ cửa lớp 5A1
TCVĐ: Trồng nụ trồng hoa
KVC số 4
	Ngày 19/11/2024
Quan sát bầu trời
TCVĐ: Ai khéo hơn
KVC số 5
	Ngày 20/11/2024
Quan sát công việc của cô giáo
TCVĐ: Rải ranh
KVC số 6
	Ngày 21/11/2024
Quan sát thời tiết
TCVĐ: Cướp cờ
KVC số 1
	Ngày 22/11/2024
Quan sát quang cảnh sân trường
TCVĐ: Ai nhanh hơn
KVC số 2
	Ngày 23/11/2024
Quan sát, trò chuyện về bồn hoa lớp 5A3 
TCVĐ: Kéo co
KVC số 3

	Hoạt động chiều 

	Ngày 18/11/2024
Tìm hiểu một số đồ dùng giáo viên (thước, cặp, bút...)
	Ngày 19/11/2024
Trò chuyện về công việc của cô giáo
	Ngày 20/11/2024
Ngày hội các cô giáo
	Ngày 21/11/2024
Làm quen bài thơ Cô dạy 
	Ngày 22/11/2024
Làm quen với  1 số từ vựng :TEACHER, 
	Ngày 23/11/2024
Thực hành đứng nói về ước mơ nghề nghiệp tương lai của mình






Tuần 4 : Chủ đề Nghề nghiệp  - Nhánh 2: “Bác Thợ xây”
Từ ngày 25/11/2024 đến 30/11/2024  – Phạm Thị Thúy Hằng   
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Thứ 7

	Hoạt động học

	Ngày 25/11/2024
Lĩnh vực: PTTC
Bò trong đường zíc zắc qua 7 điểm, mỗi điểm cách nhau 1,5m
	Ngày 26/11/2024
Lĩnh vực: PTNT
Tìm hiểu quá trình phát triển của cây lúa
	Ngày 27/11/2024
Lĩnh vực: PTNN + NT
Làm quen chữ cái u-ư
	Ngày 28/11/2024
Lĩnh vực: PTNT
Gộp tách 7 đối tượng thành 2 nhóm bằng các cách khác nhau
	Ngày 29/11/2024
Lĩnh vực: PTTM
Làm cây lúa từ nguyên vật liệu thiên nhiên (EDP)
	Ngày 30/11/2024
Lĩnh vực:PTNN
KCTN: Sự tích cây lúa

	Hoạt động ngoài trời 

	Ngày 25/11/2024
Quan sát sản phẩm nghề nông
TCVĐ: Ai chọn đúng
KVC số 4
	Ngày 26/11/2024
Quan sát đồ dùng nghề nông
TCVĐ: Cắp cua bỏ giỏ
KVC số 5
	Ngày 27/11/2024
Quan sát công việc bác nông dân
TCVĐ: Giọng ai thế nhỉ?
KVC số 6
	Ngày 28/11/2024
Quan sát công việc của các cô nhà bếp
TCVĐ: Bạn vui
 hay buồn
KVC số 1
	Ngày 29/11/2024
Quan sát thời tiết
TCVĐ: Cơm canh rau muống
KVC số 2
	Ngày 30/11/2024
Quan sát cô hiệu phó nhận thực phẩm
TCVĐ: Tai ai tinh
KVC số 3

	Hoạt động chiều 

	Ngày 25/11/2024
sản  phẩm các nghề nông
	Ngày 26/11/2024
Làm quen  bài hát: Hạt gạo làng ta
	Ngày 27/11/2024
Làm quen bài thơ Lúa gạo và cơm
	Ngày 28/11/2024
Thực hành kỹ năng: Phơi quần áo
	Ngày 29/11/2024
Làm quen với  1 số từ vựng: RICE, BUILDER, 
	Ngày 30/11/2024
Cháu yêu cô chú công nhân



